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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Công văn               /SGDĐT-QLCL, ngày         tháng 10 năm 2025) 

MÔN TOÁN - CẤP THCS (50 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Lương Thị Lâm An THCS Trần Phú - Phù Liễn  

2    Nguyễn Thị Bình THCS Cổ Dũng - Lai Khê  

3    Phạm Công Cảnh THCS Quang Minh - Trường Tân  

4    Phạm Thị Chung THCS Lê Ích Mộc - Thuỷ Nguyên  

5    Phạm Văn Cử THCS Cao An - Việt Hòa  

6    Nguyễn Thị Hồng Hạnh THCS Vĩnh Niệm – An Biên  

7    Nguyễn Văn Dang THCS Võ Thị Sáu - Lê Thanh Nghị  

8    Vũ Duy Đĩnh THCS Phú Thái - Phú Thái  

9    Nguyễn Văn Đoài THCS Trần Phú - Lê Chân  

10    Nguyễn Thị Thanh Xuân THCS Trần Phú – Phù Liễu  

11    Phạm Thành Đông THCS Núi Đối - Kiến Thụy  

12    Vũ Đăng Đồng THCS Thái Dương - Thượng Hồng  

13    Phạm Văn Dũng THCS Thạch Khôi - Gia Lộc  

14    Phạm Thu Hà THCS An Tiến - An Lão  

15    Đặng Thị Hà THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ  

16    Vũ Hoàng Hiệp THCS Chu Văn An - Gia Viên  

17    Nguyễn Thị Hoa THCS Phú Thứ - Nhị Chiểu  

18    Lê Thị Hoà THCS Võ Thị Sáu - Lê Thanh Nghị  

19    Hoàng Thị Thu Hương THCS Cát Bà - Đặc khu Cát Hải  

20    Đỗ Hoàng Sơn THCS Ngô Quyền – Lê Chân  

21    Dương Thị Hương THCS Tân Dân - Lê Đại Hành  

22    Đoàn Mai Hương THCS Tân Quang - Hồng Châu  

23    Nguyễn Hữu Khang THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc  

24    Nguyễn Thị Khánh THCS Đồng Cẩm - Kim Thành  

25    Phạm Hà Giang THCS Lương Khánh Thiện- Kiến An  

26    Nguyễn Thị Lan THCS Bình Minh - Lê Thanh Nghị  

27    Đặng Tài Tuệ THCS An Dương – An Dương  

28    Nguyễn Thị Loan THCS An Bình - An Phú  

29    Hoàng Văn Long THCS Lê Quý Đôn - Lê Thanh Nghị  

30    Phạm Trung Lực THCS Trần Phú - Lê Chân  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

31    Trương Thị Tuyết Mai THCS Hợp Đức - Nam Đồ Sơn  

32    Lê Thế Mạnh THCS An Dương - An Dương  

33    Nguyễn Thị Minh THCS Chu Văn An - Chu Văn An  

34    Vũ Công Minh THCS Hồng Bàng - Hồng Bàng  

35    Nguyễn Văn Minh THCS Tân Bình - Lê Thanh Nghị  

36    Hoàng Văn Nam THCS Long Xuyên  

37    Trần Thị Huệ THCS Hùng Vương – Hồng Bàng  

38    Lê Thị Minh Ngọc THCS Đằng Lâm - Hải An  

39    Trương Phúc Ngũ Nguyễn Lương Bằng - Thanh Miện  

40    Trương Phúc Ngũ 
THCS Nguyễn Lương Bằng - Thanh 

Miện 
 

41    Phạm Văn Nhật THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Bảo  

42    Nguyễn Thị Thu Phương THCS Hùng Vương - Hồng Bàng  

43    Trần Văn Quang THCS Bạch Đằng - Phạm Ngũ Lão  

44    Phạm Viết Tài THCS Vũ Hữu - Đường An  

45    Ngô Thị Thanh Tâm THCS Trần Phú - Lê Chân  

46    Nguyễn Chí Thanh THCS Ngọc Châu - Hải Dương  

47    Nguyễn Tiến Thành THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc  

48    Nguyễn Anh Thơ THCS Tiên Lãng - Tiên Lãng  

49    Lê Xuân Thương THCS Chu Văn An - Thanh Hà  

50    Đàm Văn Thượng THCS Ngô Gia Tự - Hồng Bàng  
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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1 - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Vũ Thị Ái THCS Minh Tân - Phường Nhị Chiểu  

2    Trịnh Thị Thu Chang THCS Lương Khánh Thiện - Phường Phù Liễn  

3    Nguyễn Thị Đại THCS Chu Văn An - Phường Gia Viên  

4    Nguyễn Thị Dung THCS Hồng Quang - Xã Bắc Thanh Miện   

5    Tăng Thị Dung THCS Thanh Lang - Xã Hà Nam  

6    Trần Thị Thùy Dung THCS Võ Thị Sáu -  Phường An Biên  

7    Lê Hải Dương THCS Nam Đồng - Phường Nam Đồng  

8    Tô Thị Giang THCS Bạch Đằng -  Phường Hồng Bàng  

9    Trần Vũ Hà THCS Kim Xuyên - Xã Phú Thái  

10    Vũ Xuân Hải THCS Ngô Quyền - Xã Hải Hưng  

11    Trần Thị Hải THCS Thượng Vũ - Xã Lai Khê  

12    Nguyễn Thị Hạnh THCS Hiệp An - Phường Kinh Môn  

13    Bùi Thị Hiền THCS An Sinh - Phường Phạm Sư Mạnh  

14    Lê Thị Kim Hoa THCS Đồng Hoà -  Phường Kiến An  

15    Ngô Thanh Hòa THCS Anh Dũng -  Phường Hưng Đạo  

16    Hoàng Thị Hòe THCS Thăng Long - Xã Nam An Phụ   

17    Nguyễn Thị Hồng THCS Vĩnh Hồng - Xã Kẻ Sặt  

18    Phạm Thị Huệ THCS Tứ Minh - Phường Tứ Minh  

19    Ngô Thị Minh Hương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Xã Vĩnh Bảo  

20    
Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
THCS Đằng Hải - Phường Hải An  

21    Nguyễn Thị Huyền THCS Lam Sơn - Xã Bắc Thanh Miện   

22    Đào Văn Kiên THCS Hồng Phong - Xã Khúc Thừa Dụ  

23    Đặng Thị Lan THCS Nguyễn Huệ - Phường Tứ Minh  

24    Phạm Thị Liên THCS Ngũ Lão -  Phường Bạch Đằng  

25    Phạm Thị Mây THCS Kim Đính - Xã An Thành   

26    Phạm Tuấn Minh THCS Thất Hùng - Phường Bắc An Phụ  

27    Phạm Thị Ngát THCS Quyết Thắng - Phường Ái Quốc  

28    Lê Bích Ngọc THCS Trần Phú - Phường Phù Liễn  

29    Vũ Thị Nhiên THCS Liên Hồng - Phường Thạch Khôi  

30    Đinh Văn Phương THCS Minh Hòa - Phường Nguyễn Đại Năng   

31    Phạm Thị Sao THCS Thanh Giang - Xã Nam Thanh Miện   

32    Phạm Thị Thái THCS Liên Hòa - Xã Kim Thành  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

33    Phạm Thị Thảnh THCS Mỹ Đức -  Xã An Khánh  

34    Phạm Thị Thu THCS Tứ Kỳ - Xã Tứ Kỳ  

35    Nguyễn Thị Thuận THCS Lê Quý Đôn - Phường Lê Thanh Nghị  

36    Mạc Thị Trang THCS Phạm Sư Mạnh - Phường Kinh Môn  

37    Lê Huyền Trang THCS Thành Nhân - Xã Ninh Giang  

38    Phạm Xuân Trì THCS Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi  

39    
Nguyễn Văn Trung 

THCS Nguyễn Lương Bằng - Xã Nguyễn Lương 

Bằng 
 

40    Lương Thị Văn THCS Phú Thái - Xã Phú Thái  
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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2 - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị 
Ghi 

chú 

1    Nguyễn Thị Vân Anh THCS Lê Lợi - Phường Hải An  

2    Trần Thị Bến THCS Lai Cách - Phường Việt Hoà  

3    Đoàn Văn Bình THCS Thống Nhất - Xã Yết Kiêu  

4    Vũ Văn Chiếng THCS Ngũ Lão - Phường Bạch Đằng  

5    Nguyễn Chí Công THCS Chu Văn An – Thanh Hà  

6    Bùi Văn Đối THCS Nguyễn Trãi - Xã Nam Sách  

7    Nguyễn Duy Đức THCS Cộng Hòa - Phường Trần Hưng Đạo  

8    Trần Thế Hải THCS Minh Tân - Phường Nhị Chiểu  

9    Đinh Thị Hằng THCS An Phượng - Xã Hà Tây  

10    Hoàng Thị Ngọc Hằng THCS Đằng Lâm -  Phường Hải An  

11    Đặng Thị Thu Hằng THCS Nguyễn Bá Ngọc -  Phường An Biên  

12    Vũ Thị Hằng THCS An Lưu - Phường Kinh Môn  

13    Thái Thu Hằng THCS Quang Trung -  Phường Ngô Quyền  

14    Đặng Thị Hằng THCS Đông Hải -  Phường Đông Hải  

15    Nguyễn Thị Thu Hiền THCS Thái Tân - Xã Thái Tân  

16    Nguyễn Thị Hiền THCS Phúc Thành - Xã Phú Thái  

17    Nguyễn Thị Như Hoa THCS Cổ Dũng - Xã Lai Khê  

18    Nguyễn Thị Hoà THCS Quảng Nghiệp - Xã Tân Kỳ  

19    Vương Thị Họa THCS An Sơn - Xã Thái Tân  

20    Nhữ Văn Học THCS Thúc Kháng - Xã Đường An  

21    Trương Thị Thu Hương THCS Hoàng Diệu -  Phường Lê Chân  

22    Vũ Thị Thanh Huyền THCS Cẩm Giang - Xã Cẩm Giang  

23    Hồ Thảo Huyền THCS Phạm Sư Mạnh - Phường Kinh Môn  

24    Bùi Thị Lan THCS Lam Sơn - Xã Bắc Thanh Miện  

25    Bùi Thị Lý THCS Lê Thanh Nghị  - Xã Gia Lộc  

26    Nguyễn Thị Mai THCS Tân Quang - Xã Hồng Châu  

27    Đỗ Thái Mỹ THCS Trần Phú - Phường Lê Chân  

28    Vũ Thị Nhu THCS Nhật Tân - Xã Trường Tân   

29    Ngô Thị Oanh THCS Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Trãi  

30    Huy Thị Thanh Phong THCS Liên Khê -  Phường Lưu Kiếm  

31    Phạm Thị Thao THCS Tiên Thanh -  Xã Tiên Lãng  

32    Đặng Thị Thảo THCS Thanh Cường - Xã Hà Đông   
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STT Họ và tên Đơn vị 
Ghi 

chú 

33    Đỗ Thị Thu THCS Quang Trung - Xã Lạc Phượng  

34    Trần Thị Bích Thuỷ THCS Quyết Tiến -  Xã Tiên Lãng  

35    Trần Thị Trang THCS Đại Sơn - Xã Đại Sơn  

36    Phạm Thị Trang THCS Văn Tố - Xã Chí Minh  

37    Lê Văn Triển THCS Tân Thắng - Xã An Lão  

38    Nguyễn Đức Truyền THCS Vĩnh Hưng - Xã Kẻ Sặt  

39    Phạm Đức Tương THCS Đông Tây Hưng - Xã Chấn Hưng  

40    Đinh Thị Uyên THCS Đoàn Lập -  Xã Tân Minh  
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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3 - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Đồng Thị An THCS Lê Hồng Phong - Phường Gia Viên  

2    Lê Thị Ngọc Anh THCS Hồng Bàng - Phường Hồng Bàng  

3    Nguyễn Ngọc Anh THCS Lê Lợi  

4    Nguyễn Thị Vân Anh THCS Lê Lợi -Phường Lạch Tray  

5    Nguyễn Thị Cánh THCS Đại Đồng - Xã Kiến Minh  

6    Nguyễn Thị Cánh THCS Đại Đồng-Đông Phương  

7    Tạ Thị Cảnh THCS Thị trấn Tiên Lãng - Xã Tiên Lãng  

8    Ngô Thị Hồng Chung THCS Thanh Sơn - Xã Kiến Thụy  

9    Nguyễn Thị Chung THCS Đằng Lâm - Phường Hải An  

10    Nguyễn Thị Ánh Dương THCS Tân Quang 2 - Xã Hồng Châu  

11    Nguyễn Thị Duyến THCS Nguyễn Huệ - Phường Thành Đông  

12    Cao Thị Hân THCS Bắc Hà  

13    Nguyễn Thị Hằng 
THCS Phạm Sư Mệnh - Phường Phạm Sư 

Mạnh 
 

14    Nguyễn Thị Hạnh THCS Trường Sơn  

15    Phạm Thị Thu Hiền THCS Ngô Quyền - Phường Lê Chân  

16    Nguyễn Thị Hoa THCS Trường Sơn - Xã An Lão  

17    Nguyễn Thị Hoà THCS Trần Phú - Phường Lê Chân  

18    Nguyễn Thị Hoài 
THCS Lê Thanh Nghị - Phường Lê Thanh 

Nghị 
 

19    Nguyễn Thị Thúy Hoàn THCS Đông Hải  

20    Đào Văn Hùng THCS Quang Minh - Xã Quang Đức  

21    Lê Văn Hùng THCS Phan Chu Trinh - Xã Việt Khê  

22    Nguyễn Thị Hường 
THCS Chu Văn An- Trần Hưng Đạo, Phường 

Hải Dương 
 

23    Nguyễn Thị Thanh Hường THCS Chu Văn An - Phường Gia Viên  

24    Nguyễn Thị Phong Lan THCS Trần Phú - Phường Lê Chân  

25    Nguyễn Thị Tuyết Lan THCS Trần Hưng Đạo - Phường Lưu Kiếm  

26    Nguyễn Thị Lệ THCS Lê Quý Đôn - Phường Lê Thanh Nghị  

27    Trần Thị Linh THCS Nguyễn Bá Ngọc - Phường An Biên  

28    Bùi Thị Thanh Loan THCS Ngọc Hải - Phường Đồ Sơn  

29    Đồng Thị Kim Lương THCS Phú Thái A - Xã Phú Thái  

30    Nguyễn Trường Thiên Lý THCS Trần Phú - Phường Lê Chân  

31    Nguyễn Thị Hồng Minh THCS Phú Thái A - Xã Phú Thái  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

32    Phạm Thuỳ Minh THCS Phan Bội Châu - Xã Tứ Kỳ  

33    Đào Văn Phúc THCS Chu Văn An - Phường Thành Đông  

34    Bùi Bích Phương THCS Tiên Cường - Xã Quyết Thắng  

35    Trần Thị Tăng 
THCS Nguyễn Trãi (Nam Sách) - Xã Kim 

Thành 
 

36    Nguyễn Thị Thái THCS An Đà - Phường Gia Viên  

37    Vũ Thị Minh Thư THCS Đằng Lâm  

38    Khúc Thừa Thuần THCS Vũ Hữu - Xã Bình Giang  

39    Đỗ Thị Thuận 
THCS Nguyễn Lương Bằng - Xã Nguyễn 

Lương Bằng 
 

40    Vũ Thị Thanh Thúy THCS Đồng Hòa  
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MÔN TIN HỌC - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Dương Phương Anh THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn  

2    Lê Ngọc Anh THCS Lưu Kiếm - Lưu Kiếm  

3    Phạm Thị Mai Anh THCS Bạch Đằng - Hồng Bàng  

4    Hoàng Thị Chiều THCS Hiệp Hòa - Trần Liễu  

5    Vũ Thị Dinh THCS Thống Nhất - Yết Kiêu  

6    Trần Thị Thuỳ Dung THCS Tam Hưng - Nam Triệu  

7    Vương Toàn Dũng THCS Chu Văn An - Trần Hưng Đạo  

8    Nguyễn Văn Dương THCS Lý Tự Trọng - Gia viên  

9    Phùng Thị Hà THCS Cao  Nhân - Thiên Hương  

10    Trần Thị Hà TH và THCS Hồng Phong - Nam Sách  

11    Nhữ Thị Hạ THCS Tân Hồng - Đường An  

12    Lê Thị Thanh Hải THCS An Dương - An Dương  

13    Vũ Mạnh Hải THCS Tú Sơn - Kiến Hải  

14    Phạm Thị Thu Hằng THCS Hoàng Diệu - Lê Chân  

15    Nguyễn Thị Hạnh THCS Kiến Thiết - Tân Minh  

16    Bùi Thị Hiền THCS Lam Sơn - Nguyễn Lương Bằng  

17    Nguyễn Thị Lệ Hoa THCS An Lâm - An Phú  

18    Chu Thị Thu Hoài THCS Kim Anh - Phú Thái  

19    Hoàng Thị Lan Hương THCS Núi Đối - Kiến Thụy  

20    Bùi Thế Hường THCS Lai Vu - Lai Khê  

21    Bùi Thị Huyền THCS Thành Nhân - Ninh Giang  

22    Bùi Thị Huyền THCS TT Gia Lộc - Gia Lộc  

23    Phan Thị Thanh Loan THCS Lê Ích Mộc - Thủy Nguyên  

24    Nguyễn Huy Minh THCS Quang Phục - Tứ Kỳ  

25    Nguyễn Văn Ngọc THCS Bàng La - Nam Đồ Sơn  

26    Phạm Hoàng Ngọc THCS Chu Văn An - Gia viên  

27    Nguyễn Hữu Nhiên THCS Đồng Cẩm - Kim Thành  

28    Phạm Thị Nhung THCS Lê Hồng Phong - Gia Viên  

29    Vũ Tiến Phúc THCS Vĩnh Hồng - Kẻ Sặt  

30    Đào Thị Phượng THCS Ngũ Phúc  

31    Nguyễn Thanh Quang THCS Quảng Thanh - Lê Ích Mộc  

32    Nguyễn Trí Thanh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Bảo  

33    Đoàn Thị Kim Thành THCS An Phượng - Hà Tây  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

34    Mai Khánh Thành THCS Trần Phú - Phù Liễn  

35    Bùi Thị Thu THCS Ngọc Châu - Hải Dương  

36    Đỗ Thị Trang THCS Võ Thị Sáu - Hải Dương  

37    Nguyễn Văn Trình THCS Bình Minh - Lê Thanh Nghị  

38    Nguyễn Thị Ánh Tuyết THCS Tân Thắng - An Lão  

39    Đỗ Thị Vinh THCS Đằng Hải - Hải An  

40    Ngô Thị Xuân THCS Kim Liên - Phú Thái  
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MÔN CÔNG NGHỆ - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Bùi Thế Anh THCS Chu Văn An - Gia Viên  

2    Nguyễn Thị Tuyết Anh THCS Tứ Minh - Tứ Minh  

3    Nguyễn Hồng Ánh THCS Đa Phúc - Hưng Đạo  

4    Nguyễn Thị Ngọc Bích THCS Chí Minh - Chí Minh  

5    Lê Thị Chi THCS Trần Hưng Đạo - Lưu Kiếm  

6    Phạm Văn Diệu THCS Trần Phú - Phù Liễn  

7    Nguyễn Thị Dung THCS Hồng Bàng - Hồng Bàng  

8    Nguyễn Văn Dũng THCS Phú Thái - Phú Thái  

9    Phạm Thị Gọn THCS Long Xuyên - Bình Giang  

10    Phạm Thị Thu Hà THCS Đà Nẵng  

11    Trần Thị Hà TH &THCS Hồng Phong - Nam Sách  

12    Vũ Thị Hằng THCS Đại Thắng - Quyết Thắng  

13    Lê Hữu Huân THCS Nguyễn Văn Cừ - Hải Dương  

14    NguyễN Thị Thu Hương TH&THCS Thụy Hương - Kiến Thụy  

15    Nguyễn Thị Huyền THCS Cộng Hòa - An Phú  

16    Bùi Khắc Khải THCS Ninh Giang - Ninh  Giang  

17    Nguyễn Thị Lan THCS Cẩm Vân - Cẩm Giàng  

18    Nguyễn Thị Lan THCS Cẩm Văn - Tuệ Tĩnh  

19    Vũ Duy Linh THCS Tân Dương - Thuỷ Nguyên  

20    Nguyễn Thị Mai THCS Nguyễn Đình Chiểu  

21    Phạm Thị Mây THCS Kim Đính - An Thành  

22    Trần Thị Thanh Nết THCS BắC Hà - Phù Liễn  

23    Lê Minh Nghĩa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Bảo  

24    Nguyễn Văn Nghĩa THCS Nguyễn Trãi  

25    HoàNg Thị Nhung THCS An Hòa - Vĩnh Hòs  

26    Phạm Thị Tuyết Nhung THCS Đằng Lâm - Hải An  

27    Nguyễn Đình Phòng THCS Tân Dân  

28    Nguyễn Sỹ Thắng THCS Kiến Quốc  

29    Đào Thị Thảo THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng  

30    Nguyễn Thị Phương Thảo THCS An Hưng - Hồng An  

31    Nguyễn Thị Thuận THCS Cộng Hòa - An Phú  

32    Mai Thị Thúy THCS Đặng Cương  

33    Nguyễn Thị Thanh Thủy THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

34    Nguyễn Thị Thu Thủy THCS Hợp Đức  

35    Hà Thị Tím THCS Đông Tây Hưng - Chấn Hưng  

36    Hoàng Thị Thu Trang THCS Kim Liên - Phú Thái  

37    Phạm Minh Tuấn THCS Hoà Nghĩa  

38    Nguyễn Mạnh Tùng THCS Hoàng Châu  

39    Trần Trọng Văn THCS Nam Hà   

40    Nguyễn Thị Phương  THCS Nam Sách - Nam Sách  
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MÔN NGỮ VĂN – CẤP THCS (60 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Bùi Thị Kim Anh THCS Lưu Kiếm - Lưu Kiếm  

2    Nguyễn Hoàng Anh THCS Lê Ích Mộc - Thủy Nguyên  

3    Đoàn Thị Bích THCS Lạc Viên - Ngô Quyền   

4    Hồ Thị Bích THCS Thành Nhân - Ninh Giang  

5    Bùi Thị Chang THCS Trần Phú - Phù Liễn  

6    Đinh Cầm Châu THCS Việt Hoà - Hải Dương  

7    Phạm Văn Chung THCS Vĩnh Lập - Thanh Hà  

8    Trần Thị Quỳnh Diệp THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách  

9    Lê Thị Kim Dung THCS Chu Văn An - Gia Viên  

10    Vũ Thị Hồng Duyên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Bảo  

11    Nguyễn Thị Thúy Giang THCS Lê Chân - An Biên  

12    Lê Thị Hải Hà THCS Lê Quý Đôn - Lê Thanh Nghị  

13    Nguyễn Thị Hà THCS Tiên Lãng - Tiên Lãng  

14    Phạm Thị Thu Hà THCS Chu Văn An - Chí Linh  

15    Cao Thị Hằng THCS Hồng Bàng - Hồng Bàng  

16    Đặng Thị Thu Hằng THCS Đồng Minh - Vĩnh Hải  

17    Hoàng Thị Thu Hằng THCS Quang Trung - Ngô Quyền  

18    Nguyễn Thị Thuý Hằng THCS Hiệp An - Kinh Môn  

19    Lương Thị Hiền THCS Lương Khánh Thiện - Phù Liễn  

20    Nguyễn Thị Hiền THCS Đoàn Tùng - Thanh Miện  

21    Đoàn Thị Hoa THCS Hải Thành - Dương Kinh  

22    Trần Thị Hoài THCS An Lư - Hòa Bình  

23    Nguyễn Văn Hồng THCS Quyết Thắng - Ninh Giang  

24    Nguyễn Thu Hương THCS Đông Hải - Đông Hải  

25    Phạm Thanh Huyền THCS Nguyễn Bá Ngọc - An Biên  

26    Nguyễn Thị Phương Lan THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc  

27    Nguyễn Thị Thanh Lan THCS Dư Hàng Kênh - Lê Chân  

28    Đào Thị Lanh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Bảo  

29    Ngô Thị Lê THCS Thị Trấn Núi Đối - Kiến Thụy  

30    Lương Thị Liên THCS Hồng Bàng - Hồng Bàng  

31    Lê Thị Loan THCS Hiệp Cát - Nam Sách  

32    Trần Thị Kim Ngân THCS Đại Bản - Hồng An  

33    Đỗ Thị Ngọc THCS Hùng Vương - Hồng Bàng  

34    Chu Thị Ánh Nguyệt THCS Nguyễn Huệ - Tứ Minh  

35    Nguyễn Thị Nguyệt THCS Tô Hiệu - Lê Chân  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

36    Nguyễn Thị Thúy Nhàn THCS Lê Quý Đôn - Lê Thanh Nghị  

37    Phạm Thị Thanh Nhàn THCS Quang Trung - Tứ Kỳ  

38    Phạm Thị Tuyết Nhung THCS An Dương - An Dương  

39    Nguyễn Thị Phương THCS Vũ Hữu - Bình Giang  

40    Phạm Thị Sen THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng  

41    Lê Văn Thắng THCS Trần Phú - Lê Chân  

42    Trần Thị Bích Thảo THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ  

43    Hồ Thị Thu THCS Bình Minh - Hải Dương  

44    Phạm Ngọc Thúy 
THCS Nguyễn Lương Bằng - Thanh 

Miện 
 

45    Nguyễn Thị Hồng Toan THCS Lạc Viên - Ngô Quyền   

46    Lê Thị Vân THCS Võ Thị Sáu - Hải Dương  

47    Trần Thị Ái Vân THCS Lương Khánh Thiện - An Lão  

48    Lương Thị Vui THCS Chu Văn An - Gia Viên  

49    Lê Thị Yến THCS Thủy Đường - Thủy Nguyên  

50    Nguyễn Thị Yến  THCS Ngô Quyền - Lê Chân  
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MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ 1 - CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Lương Thị Long An THCS Chu Văn An - Ngô Quyền  

2    Đinh Văn Chung THCS Lê Chân – An Biên  

3    Nguyễn Thị Điệp THCS Lê Quý Đôn – Lê Thanh Nghị   

4    Nguyễn Thị Hà THCS Đồng Cẩm – Kim Thành   

5    Nguyễn Thị Thu Hà THCS Ngô Gia Tự  

6    Trần Thị Hải THCS Hồng Bàng  

7    Vũ Thị Hải THCS Phạm Sư Mạnh – Kinh Môn   

8    Bùi Thị Hào THCS Vĩnh Niệm – An Biên  

9    Vũ Huy Hoàng THCS Cao Nhân – Lê Ích Mộc  

10    Lương Thị Thu Hường THCS Quốc Tuấn – Trần Phú   

11    Nguyễn Thị Thúy Hường THCS Lương Khánh Thiện - Phù Liễn  

12    Đỗ Thị Huyền THCS An Dương – An Dương   

13    Nguyễn Thị ánh Kim THCS Lạc Viên  

14    Vũ Thị Lan THCS Ngô Quyền – Lê Chân  

15    Nguyễn Văn Lập THCS Hoàng Diệu – Gia Phúc   

16    Nguyễn Thị Thùy Linh THCS Lương Khánh Thiện- Phù Liễn   

17    Lê Thị Lụa THCS Chu Văn An – Trần Hưng Đạo  

18    TS. Hứa Thanh Mai THCS Ngô Quyền – Lê Chân   

19    Đặng Thị Vân Nga THCS Trần Hưng  Đạo - Phù Liễn  

20    Nguyễn Thanh Nga THCS Võ Thị Sáu – An Biên  

21    Đặng Thị Nhung THCS Hải Thành  

22    Mạc Thi Phuong Nhung THCS Quảng Thanh  

23    Phạm Thị Kim Oanh THCS An Lư  

24    Trương Thị Oanh Nguyễn Lương Bằng – Thanh Miện  

25    Nguyễn Thế Quang THCS Phú Thái – Phú Thái   

26    Nguyễn Ngọc Quỳnh THCS Lê Chân – An Biên  

27    Vũ Văn Thạo THCS Nguyễn Huệ - Tứ Minh  

28    Lương Thị Thêu THCS Cẩm Giang – Cẩm Giang  

29    Nguyễn Văn Thi THCS Hồng Phong – An Phong  

30    Lê Thị Thu  THCS Lê Lợi – An Dương   

31    Phan Thị Hoài Thu THCS Chu Văn An – Thanh Hà   

32    Vũ Tình Thương THCS Thanh Cường – Hà Đông   

33    Nguyễn Thị Bích Thủy THCS Võ Thị Sáu – Lê Thanh Nghị   
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

34    Phạm Thành Tới THCS Lê Ích Mộc – Thuỷ Nguyên  

35    Đoàn Thị Thu Trang THCS Quang Trung  

36    Vũ Quốc Trị  THCS Trần Phú – Lê Chân  

37    Bùi Thị Tuyên THCS Tân Viên  

38    Đỗ Thị Thanh Vân THCS Chu Văn An – Ngô Quyền  

39    Nguyễn Thị Hải Vân THCS Hoàng Diệu – Lê Chân   

40    Nguyễn Thị Thanh Vân THCS Trần Văn Ơn  
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MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ 2 -  CẤP THCS (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Nguyễn Thị Dịu THCS Minh Tân, Bạch Đằng   

2    Đặng Thùy Dung THCS Lương Khánh Thiện  

3    Đoàn Thị Dung THCS Hà Sen  

4    Vũ Thị Thùy Dương THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách  

5    Nguyễn Thị Hải THCS Chu Văn An, Trần Hưng Đạo  

6    Vương Thị Hải 
THCS Nguyễn Lương Bằng, Thanh 

Miện 
 

7    Đặng Thị Hân THCS Tân Bình, Lê Thanh Nghị   

8    Lê Thị Hiển THCS Trần Văn Ơn, Hồng Bàng   

9    Phạm Văn Hiếu TH&THCS Tân Thành, Dương Kinh   

10    Phạm Thị Thúy Hòa THCS Lê Quý Đôn, Lê Thanh Nghị   

11    Đoàn Thị Như Hoàn THCS Lạc Viên  

12    Đỗ Thị Hồng THCS Nam Hà  

13    Trịnh Thị Kim Huế THCS Ngô Gia Tự  

14    Nguyễn Thị Huệ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  

15    Ngô Diệu Hương THCS Đồng Hòa  

16    Nguyễn Thị Thanh Hương THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ   

17    Nguyễn Thị Hường THCS Minh Tân, Kiến Minh  

18    Đỗ Bá Khánh THCS Hồng Phúc, Khúc Thừa Dụ  

19    Đào Thị Thanh Loan THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong  

20    Trần Thị Loan THCS Mỹ Đức, An Khánh   

21    Đào Thị Lương THCS Lai Cách, Việt Hoà   

22    Trần Thị Mỵ THCS Hùng Vương  

23    Tô Thị Phương THCS Thái Tân, Thái Tân  

24    Ngô Văn Phượng THCS Phú Thái, Phú Thái   

25    Hoàng Thị San THCS Lê Thanh Nghị, Gia Lộc  

26    Mai Văn Sĩ THCS Phạm Trấn, Trường Tân  

27    Vũ Đông Tấn THCS Hồng Bàng  

28    Nguyễn Thị Thuỷ THCS Cẩm Chế, Hà Nam  

29    Nguyễn Cảnh Toàn THCS Bắc Hà  

30    Trịnh Thị Tuyên THCS Bình Xuyên, Thượng Hồng  

31    Đặng Thị ánh Tuyết THCS Ngô Quyền  

32    Nguyễn Thị Hạnh  THCS Lập Lễ, Nam Triệu  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

33    Nguyễn Thị Hằng  THCS Ngọc Hải, Đồ Sơn    

34    Nguyễn Thị Hoàn  THCS Trương Công Định, Lê Chân  

35    Nguyễn Thị Ngọc Hà  THCS An Đà, Gia Viên   

36    Nguyễn Thị Thùy Dương  THCS Đông Hải, Đông Hải   

37    Nguyễn Thu Hằng  THCS Lê Chân, An Biên  

38    Trần Thị Lệ Thuỷ  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo    

39    Vũ Đình Thắng  THCS Hồng Khê, Bình Giang  

40    Vũ Thúy Chinh  THCS Bắc Sơn, Kiến An  
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MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (40 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Phạm Thị Cúc THCS Trần Phú –KA- Kiến An  

2    Nguyễn Thị Dụ THCS Việt Hồng- Hà Bắc  

3    Nguyễn Thị Trang Dung THCS Hồng Thái - An Hải  

4    Nguyễn Thị Gấm  THCS Tân Việt – Hà Bắc  

5    Nguyễn Ngân Hà THCS Lạc Viên - Ngô Quyền  

6    Lưu Thị Hạnh THCS Ngô Gia Tự - Hồng Bàng  

7    Mạc Thị Hạnh 
THCS Hiến Thành - Nguyễn Đại 

Năng 
 

8    Phạm Thị Thu Hiền THCS Đồng Lạc - Nam Sách  

9    Vũ Thị Thu Hiền THCS Hùng Vương - Hồng Bàng  

10    Dương Thị Hiếu 
THCS Chi Lăng Bác – Nam Thanh 

Miện 
 

11    Đặng Thị Kim Hoa THCS An Lưu - Kinh Môn  

12    Phạm Thị Thuý Hoà THCS Hồng Bàng - Hồng Bàng  

13    Nguyễn Thị Ánh Hồng THCS Lê Khắc Cẩn - An Khánh  

14    Nguyễn Thị Huế THCS Lê Lợi – Trần Hưng Đạo  

15    Lương Hữu Hùng THCS Hoà Bình -Thuỷ Nguyên  

16    An Thị Huyến THCS Kẻ Sặt - Kẻ Sặt  

17    Ngô Thị Thu Huyền THCS Hợp Đức - Đồ Sơn  

18    Phạm Thị Linh Lan THCS Trần Phú - Lê Chân  

19    Nguyễn Thị Kim Liên THCS Lê Hồng Phong - Gia Viên  

20    Nguyễn Thị Loan THCS Tiên Thanh - Tiên Lãng  

21    Nguyễn Văn Lương THCS Dũng Tiến - Vĩnh Bảo  

22     Trần Thị Mai THCS Thanh Khê – Thanh Hà  

23    Phan Thị Minh  THCS Ninh Giang – Ninh Giang  

24    Bùi Thị Ánh Nguyệt THCS Ngũ Lão - Bạch Đằng  

25    Nguyễn Thị Nhung THCS Chu Văn An -Trần Hưng Đạo  

26    Nguyễn Thế Quang THCS Phú Thái – Phú Thái  

27    Đỗ Thị Quyên THCS Chu Văn An - Gia Viên  

28    Vũ Thị Quyên THCS Cẩm Giàng – Cẩm Giang  

29    Nguyễn Minh Tân THCS Cao An - Việt Hoà  

30    Bùi Thị Hoài Thanh THCS Tiên Lãng - Tiên Lãng  

31    Bùi Thị Phương Thảo THCS Lê Thanh Nghị - Thanh Miện   

32    Trần Thị Thảo THCS An Sơn - Thái Tân  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

33    Trần Thị Thinh THCS Cổ Thành - Chí Linh  

34    Hoàng Thị Thủy THCS Ngọc Châu - Hải Dương  

35    Phạm Thị Hồng Thủy THCS Nguyễn Trãi -Nam Sách  

36    Tiêu Công Toàn THCS Liên Mạc – Hà Nam  

37    Nguyễn Xuân Trường 
TH&THCS Thụy Hương - Kiến 

Thuỵ 
 

38    Vũ Thị Ánh Tuyết THCS Tô Hiệu - Lê Chân  

39    Đỗ Thị Vân TH &THCS Hoàng Châu- Cát Hải  

40    Phạm Thị Hồng Vân THCS Lê Hồng Phong - Gia Viên  
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MÔN TIẾNG ANH - CẤP THCS (60 thành viên) 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1    Trần Thị Hải Anh THCS Đà Nẵng – Ngô Quyền  

2    Trần Thị Vân Anh THCS Trần Phú – Lê Chân  

3    Nguyễn Văn Châu THCS Thanh Hải – Thanh Hà  

4    Nguyễn Thị Chung THCS Cẩm Giang – Cẩm Giang  

5    Nguyễn Thị Điển THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong  

6    Tăng Thị Dịu THCS Hưng Đạo – Đại Sơn  

7    Bùi Thị Doan THCS Tân Dân – Lê Đại Hành  

8    Đào Ngọc Dung THCS Hòa Bình – Thủy Nguyên  

9    Vũ Xuân Dương THCS Chu Văn An – Gia Viên  

10    Nguyễn Thị Duyên THCS Ngô Quyền – Ngô Quyền  

11    Hoàng Thị Hương Giang THCS Hồng Bàng – Hồng Bàng  

12    Hoàng Thị Mỹ Hạnh THCS Quang Trung – Tiên Lãng  

13    Hoàng Thị Thu Hiền THCS Sao Đỏ - Chu Văn An  

14    Nguyễn Văn Hiếu THCS Lưu Kiếm – Thủy Nguyên  

15    Vũ Thị Minh Hiếu THCS Lê Quý Đôn – Lê Thanh Nghị  

16    Phạm Thị Hoa THCS Phú Thứ - Nhị Chiểu  

17    Nguyễn Thị Huệ THCS Chu Văn An – Thanh Hà  

18    Nguyễn Thị Lan Hương THCS Chu Văn An – Trần Hưng Đạo  

19    Nho Thị Thanh Hương THCS Lê Quý Đôn – Lê Thanh Nghị  

20    Vũ Thị Mai Hương THCS Thành Nhân – Tiên Lãng  

21    Nguyễn Thị Thanh Hường THCS An Tiến – An Lão  

22    Nguyễn Thị Huyền THCS Nguyễn Huệ - Tứ Minh  

23    Phạm Thị Huyền THCS Vĩnh Hồng – Kẻ Sặt  

24    Phú Thị Huyền THCS Phan Bội Châu – Tứ Kỳ  

25    Trần Thị Thùy Linh THCS Tô Hiệu – Lê Chân  

26    Nguyễn Thị Hồng Luyến THCS Chu Văn An – Gia Viên  

27    Nguyễn Thị Tuyết Mai THCS Tú Sơn – Kiến Hải  

28    Nguyễn Thị Nga THCS Anh Dũng – Hưng Đạo  

29    Vũ Việt Nga THCS Ngô Gia Tự - Hồng Bàng  

30    Trần Thị Ngà THCS An Dương – An Dương  

31    Nguyễn Thị Ngân THCS Lê Thanh Nghị - Gia Lộc  

32    Trần Quang Ngọc THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách  

33    Đinh Văn Ngũ THCS Nhật Tân – Trường Tân  
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STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

34    Lê Thị Nguyệt THCS Thanh Hồng – Hà Đông  

35    Hà Thị Thanh Nhàn THCS Vũ Hữu – Đường An  

36    Bùi Thị Nhớ THCS Lê Lợi – Hải An  

37    Hoàng Thị Phương THCS Tân Dương – Thủy Nguyên  

38    Vũ Thị Phượng THCS Đằng Hải – Hải An  

39    Nguyễn Thị Thắm THCS Hiệp Cát – Trần Phú  

40    Nguyễn Thị Phương Thanh THCS Võ Thị Sáu – Lê Thanh Nghị  

41    Đỗ Thị Minh Thảo THCS Nam Hà – Kiến An  

42    Phương Thị Thảo THCS Phả Lại – Chí Linh  

43    Hà Thị Ánh Thu THCS Hồng Bàng – Hồng Bàng  

44    Nguyễn Thị Thu THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách  

45    Lê Thị Thu Thủy THCS Lê Ích Mộc – Thủy Nguyên  

46    Đào Quang Toản THCS Bình Minh – Lê Thanh Nghị  

47    Đỗ Thị Quỳnh Trang THCS Đức Xương – Trường Tân  

48    Hoàng Văn Tuyến THCS Hồng Phong – Ninh Giang  

49    Phạm Thanh Vân THCS Đằng Lâm – Hải An  

50    Nguyễn Thị Xinh THCS Ngọc Liên – Cẩm Giàng  
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